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BÁO CÁO
Rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung
một số điều của Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
Luật Viễn thông

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Viễn thông (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định), kết quả như sau:
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÀ SOÁT
1. Mục đích, yêu cầu rà soát
- Rà soát, đánh giá sự phù hợp của dự thảo Nghị định với chủ trương, đường lối của Đảng; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của dự thảo Nghị định trong hệ thống pháp luật.
- Đánh giá sự phù hợp của các nội dung sửa đổi, bổ sung với các nội dung sửa đổi, bổ sung với các quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức chính quyền địa phương, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông.
- Bảo đảm việc sửa đổi, bổ úng các quy định tại Nghị định thực hiện đầy đủ yêu cầu của Chính phủ về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông; tăng cường khai thác, sử dụng dữ liệu, tài khoản định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.
- Kịp thời phát hiện các quy định còn chồng chéo, mâu thuẫn, chưa thống nhất hoặc không còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi trình Chính phủ xem xét, ban hành.
2. Phạm vi, nội dung, đối tượng rà soát
- Phạm vi rà soát: Các chủ trương, đường lối của Đảng; quy định của Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thông tư và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan trực tiếp đến nội dung dự thảo Nghị định. Các văn bản được đối chiếu trọng tâm gồm Luật Viễn thông năm 2023 và các luật sửa đổi, bổ sung; Luật số 20/2026/QH16; Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Quy hoạch năm 2025; Luật Tổ chức Chính phủ năm 2025; Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các văn bản hướng dẫn; Nghị định số 163/2024/NĐ-CP; Nghị định số 133/2025/NĐ-CP; Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP; Nghị định số 15/2026/NĐ-CP; các văn bản pháp luật về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, ngân sách, thuế, tài sản công và quốc phòng, an ninh có liên quan. Đồng thời rà soát các nghị quyết, kết luận, định hướng của Đảng và chính sách của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến từng nhóm nội dung sửa đổi.
- Nội dung rà soát: Rà soát sự phù hợp của dự thảo Nghị định với chủ trương, đường lối của Đảng; tính hợp hiến, hợp pháp; tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật; sự tương thích với điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; sự phù với sự thay đổi về tổ chức chính quyền địa phương, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền, chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông.
- Đối tượng rà soát: Rà soát các quy định được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ tại dự thảo Nghị định; tập trung vào: (i) chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông phục vụ quốc phòng, an ninh; (ii) điều chỉnh phạm vi thiết lập mạng viễn thông theo đơn vị hành chính cấp tỉnh; (iii) phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính; (iv) phương hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trong quy hoạch tỉnh; (v) cập nhật chức năng, nhiệm vụ, tên gọi cơ quan và kỹ thuật văn bản.
II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT
1. Chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước có liên quan đến dự thảo Nghị định
1.1. Kết quả rà soát
Qua rà soát, dự thảo Nghị định có liên quan trực tiếp đến các chủ trương, định hướng lớn của Đảng và chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia; hoàn thiện thể chế; cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền; phát triển kết cấu hạ tầng số và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Cụ thể:
a) Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới theo đó, yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ Nhân dân.
b) Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định yêu cầu đơn giản hóa tối đa thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, khai thác, sử dụng dữ liệu, cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tạo môi trường thuận lợi cho phát triển khoa học, công nghệ, đối mới sáng tạo, định hướng phát triển hạ tầng số hiện đại, đồng bộ, nâng cao năng lực kết nối và sử dụng hiệu quả nguồn lực hạ tầng.
c) Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và các kết luận, chủ trương tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy: Là cơ sở định hướng để cập nhật tên gọi, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước, phân định trách nhiệm giữa trung ương và địa phương.
d) Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới nêu rõ yêu câu xây dựng môi trường pháp lý thuận lợi, thông thoáng, minh bạch, an toàn, chỉ phí tuân thủ thấp; triệt để cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh, hành nghề, thủ tục hành chính bắt hợp lý; định hướng hoàn thiện thể chế đồng bộ, khả thi, minh bạch, giảm chi phí tuân thủ và khắc phục chồng chéo pháp luật. 
đ) Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 04/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân yêu cầu hoàn thành việc rà soát, loại bỏ những điều kiện kinh doanh không cần thiết, quy định chồng chéo, không phù hợp, cản trở sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân; thực hiện cắt giảm thời gian xử lý thủ tục hành chính, chỉ phí tuân thủ pháp luật, điều kiện kinh doanh; triển khai mạnh mẽ việc cung cấp dịch vụ công cho doanh nghiệp không phụ thuộc vào địa giới hành chính. 
e) Kết luận số 195-KL/TW ngày 26/9/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp yêu cầu tiếp tục đây mạnh cải cách thủ tục hành chính; cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với các nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyển, phân định thẩm quyền cho cấp tỉnh, cấp xã.
g) Kết luận số 184 KL/TW ngày 02/4/2026 của Ban Chấp. hành Trung ương khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phần đấu tăng trưởng “2 con số” đã đề ra nhiệm vụ hoàn thành việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, chỉ phí tuân thủ thủ tục hành chính; tiếp tục cắt giảm các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh không cần thiết.
h) Chủ trương, chính sách của Nhà nước về phân cấp, phân quyền, sắp xếp đơn vị hành chính và cải cách thủ tục hành chính, được thể chế hóa tại Nghị định số 133/2025/NĐ-CP, Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP và Nghị quyết số 202/2025/QH15.
i) Chính sách của Nhà nước về bảo đảm quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết số 66.10/2025/NQ-CP của Chính phủ.
1.2. Đánh giá sự phù hợp trong dự thảo Nghị định với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước
Qua rà soát, các nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định cơ bản phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước, cụ thể:
- Về phát triển hạ tầng số và chuyển đổi số quốc gia: Việc bổ sung cơ chế chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông phục vụ quốc phòng, an ninh và hoàn thiện quy định về phát triển hạ tầng viễn thông thụ động trong quy hoạch tỉnh góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực hạ tầng, phù hợp với định hướng tại Nghị quyết số 57-NQ/TW.
- Về sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền: Việc điều chỉnh thẩm quyền quản lý nhà nước về viễn thông giữa trung ương và địa phương, cập nhật chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới, góp phần thực hiện chủ trương tại Nghị quyết số 18-NQ/TW và các chính sách của Nhà nước về phân cấp, phân quyền.
- Về hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh: Việc bãi bỏ các quy định không còn phù hợp, đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường khai thác dữ liệu điện tử góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm chi phí tuân thủ và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, phù hợp với Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW.
- Về bảo đảm quốc phòng, an ninh: Việc quy định cơ chế chia sẻ hạ tầng viễn thông, bao gồm cơ chế tài chính đặc thù, góp phần đáp ứng yêu cầu quốc phòng, an ninh, đồng thời bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp, phù hợp với định hướng chính sách tại Nghị quyết số 66.10/2025/NQ-CP.
- Nhìn chung, dự thảo Nghị định góp phần cụ thể hóa chủ trương, định hướng lớn của Đảng và chính sách của Nhà nước trong giai đoạn hiện nay thành những quy định có tính khả thi trong lĩnh vực viễn thông. Các nội dung sửa đổi không chỉ đáp ứng yêu cầu hoàn thiện khung pháp lý quản lý nhà nước về viễn thông mà còn tạo điều kiện thúc đẩy phát triển hạ tầng số, nâng cao hiệu quả quản lý, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và bảo đảm yêu cầu quốc phòng, an ninh.
2. Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định
Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành rà soát … văn bran quy phạm pháp luật, bao gồm … luật, …. Nghị định và … thông tư của các bộ, ngành có liên quan trực tiếp đến nội dung dự thảo Nghị định. Danh mục văn bản rà soát được thể hiện tại Phụ lục kèm theo Báo cáo này.
Qua rà soát, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận thấy nội dung của dự thảo Nghị định về cơ bản thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành, cụ thể như sau:
2.1. Đối với Hiến pháp năm 2013 
Dự thảo Nghị định được rà soát, đối chiếu với Hiến pháp năm 2013, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 203/2025/QH15, tập trung vào các quy định về tổ chức và hoạt động của Chính phủ, chính quyền địa phương; bảo đảm quyền con người, quyền công dân; quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu tài sản và trách nhiệm bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Qua rà soát, các nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định cơ bản phù hợp với các nguyên tắc hiến định về tổ chức quyền lực nhà nước, quản lý kinh tế và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Việc quy định nghĩa vụ chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông cần tiếp tục bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và phù hợp với phạm vi, đối tượng được Luật Viễn thông quy định. Các quy định về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phân cấp thâm quyền, tiếp nhận và giải quyết thủ tục trên môi trường điện tử không làm hạn chế quyền của đỗ chức, cá nhân mà góp phan tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc thực hiện quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
2.2. Đối với Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định về phân cấp, phân quyền
Các nội dung sửa đổi, bổ sung về phân cấp, phân định thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp xã và các cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ phù hợp với nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Chính phủ, chính quyền địa phương và yêu cầu tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
Dự thảo Nghị định xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, quản lý nhà nước về viễn thông; bảo đảm phân câp đi đôi với kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ và trách nhiệm của cơ quan được phân cấp.
2.3. Đối với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Dy thảo Nghị định được xây dựng nhằm sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một số quy định tại Nghị định số 163/2024/NĐ-CP để bảo đảm phù hợp với chủ trương, chính sách đã được cơ quan có thẩm quyền thông qua và yêu cầu quản lý thực tiễn. Nội dung sửa đổi thuộc thẩm quyên ban hành của Chính phủ; bảo đảm căn cứ pháp lý, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
2.4. Luật Viễn thông và Luật số 20/2026/QH16
Dự thảo bổ sung Điều 81a của Nghị định số 163/2024/NĐ-CP để cụ thể hóa quy định về chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại Điều 47 Luật Viễn thông đã được sửa đổi, bổ sung. Nội dung quy định về đối tượng, nguyên tắc, trình tự, thỏa thuận, quyền và trách nhiệm của các bên, cơ chế hạch toán và xử lý tài chính.
2.5. Đối với Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành
Dự thảo Nghị định bổ sung quy định cơ chế hạch toán, xử lý tài chính đặc thù đối với doanh nghiệp viễn thông do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện chia sẻ cơ sở hạ tầng phục vụ quốc phòng, an ninh. Các quy định về loại trừ chi phí khi đánh giá, xếp loại doanh nghiệp, đầu tư bổ sung vốn nhà nước và trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu đã được đối chiếu và cơ bản phù hợp với nguyên tắc quản lý, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước, điều kiện, thẩm quyền quyết định đầu tư vốn và cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.
2.6. Đối với Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025, Luật ngân sách nhà nước năm 2025 và các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công
Về cơ bản, nội dung về hạch toán chi phí khấu hao, bảo trì, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng viễn thông dùng chung; xác định chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế; bố trí kinh phí nâng cấp, đầu tư xây dựng mới và xử lý tài sản bị ảnh hưởng trong quá trình sử dụng chung cơ bản phù hợp với pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, ngân sách nhà nước và tài sản công; bảo đảm không phát sinh cơ chế tài chính, ưu đãi thuế hoặc nghĩa vụ chi ngân sách vượt phạm vi pháp luật cho phép.
2.7. Đối với Luật Quy hoạch năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết
Các quy định sửa đổi tại Chương V Nghị định số 163/2024/NĐ-CP cơ bản phù hợp với việc chuyển từ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động riêng sang phương hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động trong quy hoạch tỉnh.
2.8. Đối với Luật An ninh mạng năm 2025 và các văn bản quy định chi tiết
Việc sửa đổi Điều 15 Nghị định số 163/2024/NĐ-CP theo hướng xác định trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông trong bảo đảm an ninh thông tin, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý sự cố và phối hợp với Bộ Công an cơ bản phù hợp với Luật An ninh mạng năm 2025; cơ bản thống nhất về thuật ngữ, phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền yêu cầu và cơ chế phối hợp, bảo đảm không trùng lặp hoặc phát sinh nghĩa vụ vượt quá quy định của Luật.
2.8. Đối với pháp luật về thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
Các nội dung sửa đổi, bổ sung về cắt giảm thành phần hồ sơ, đơn giản hóa trình tự, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết, tiếp nhận hồ sơ qua Cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng định danh quốc gia và phương thức điện tử khác phù hợp với chủ trương, quy định về kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Dự thảo Nghị định góp phần giảm yêu cầu nộp bản sao giấy tờ, giảm việc xuất trình thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu, tăng cường tái sử dụng dữ liệu đã được cơ quan nhà nước quản lý, qua đó giảm chi phí tuân thủ cho tổ chức, cá nhân và nâng cao hiệu quả phục vụ của cơ quan nhà nước.
2.9. Đánh giá chung về văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
Qua rà soát cho thấy các nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ tại dự thảo Nghị định cơ bản thông nhất với hệ thống pháp luật hiện hành; không phát hiện quy định mâu thuẫn, chồng chéo hoặc trái với Hiển pháp, luật, nghị quyết của Quôc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
Dự thảo Nghị định không làm phát sinh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mới; không làm phát sinh thủ tục hành chính mới không cần thiết, không làm tăng chỉ phí tuân thủ; bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về viễn thông, đồng thời tạo thuận lợi hơn cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính.
3. Điều ước quốc tế có liên quan có liên quan đến dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định chủ yếu điều chỉnh quản lý nhà nước đối với hoạt động viễn thông trong nước, hạ tầng dùng chung phục vụ quốc phòng, an ninh, thủ tục hành chính và quy hoạch. Qua đối chiếu sơ bộ theo phạm vi nội dung, chưa xác định quy định cụ thể nào của dự thảo Nghị định trực tiếp đặt ra sự khác biệt với nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam. 
Đối với các điều ước quốc tế, cam kết quốc tế có liên quan đến quyền con người, quyên công dân, thương mại, đầu tư, tạo thuận lợi thương mại, chuyển đổi số, dự thảo Nghi định bảo đảm tính tương thích, không phát sinh xung đột với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
4. Đánh giá chung
4.1. Về tính hợp hiến
Qua rà soát, các nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định cơ bản phù hợp với Hiến pháp năm 2013 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025), bảo đảm các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, quyền tự do kinh doanh, quyền sở hữu tài sản và bảo đảm quốc phòng, an ninh. Các quy định về phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính và chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, doanh nghiệp và yêu cầu quản lý nhà nước.
4.2. Về tính hợp pháp
Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở Luật Viễn thông năm 2023 (được sửa đổi, bổ sung năm 2026) và các luật sửa đổi, bổ sung, thuộc phạm vi thẩm quyền quy định chi tiết và tổ chức thi hành pháp luật của Chính phủ. Các nội dung về chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông phục vụ quốc phòng, an ninh; phân cấp, phân quyền; cải cách thủ tục hành chính và phát triển hạ tầng viễn thông thụ động cơ bản phù hợp với quy định của các luật và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
Nội dung dự thảo Nghị định thuộc thẩm quyền quy định của Chính phủ, không vượt quá phạm vi được luật giao, không trái với văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn.
4.3. Về tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật
Dự thảo Nghị định góp phần bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa pháp luật về viễn thông với pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước, quy hoạch, an ninh mạng, quản lý doanh nghiệp và cải cách thủ tục hành chính. Việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định không còn phù hợp; cập nhật thẩm quyền, tên gọi cơ quan quản lý nhà nước và kế thừa các cơ chế phân cấp, phân quyền đã được ban hành góp phần khắc phục sự chồng chéo, bảo đảm tính liên tục trong tổ chức thi hành pháp luật.
4.4. Về tính khả thi
Các nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định có tính khả thi do được xây dựng trên cơ sở yêu cầu thực tiễn quản lý nhà nước và kế thừa các cơ chế, chính sách đã được triển khai. Việc phân định rõ thẩm quyền giữa trung ương và địa phương, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều chỉnh quy định về phạm vi thiết lập mạng và phát triển hạ tầng viễn thông thụ động phù hợp với mô hình tổ chức hành chính, hệ thống quy hoạch mới, tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện.
Dự thảo Nghị định không làm phát sinh nguồn lực thực hiện mới đáng kể; ngược lại, góp phần giảm thời gian, chi phí tuân thủ của tổ chức, cá nhân, giảm áp lực xử lý hồ sơ giấy cho cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng cung cấp dịch vụ công.
4.5. Về tác động đối với người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước
- Đối với người dân, doanh nghiệp: Dự thảo Nghị định có tác động tích cực đối với người dân, doanh nghiệp thông qua việc giảm giấy tờ, giảm thời gian đi lại, tăng khả năng thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, hạn chế yêu cầu cung cấp lại thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước. Dự thảo Nghị định không trực tiếp làm phát sinh thêm nghĩa vụ hành chính; góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông, nâng cao chất lượng dịch vụ và đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của người dân.
Việc đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời hạn giải quyết thủ tục hành chính và tăng cường khai thác dữ liệu điện tử góp phần giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Cơ chế chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông phục vụ quốc phòng, an ninh góp phần nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng và bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và doanh nghiệp.
- Đối với cơ quan nhà nước: Việc phân định thẩm quyền, trách nhiệm giữa các cơ quan trung ương và địa phương góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường sử dụng dữ liệu, nâng cao trách nhiệm của cơ quan được phân cấp, tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện thống nhất, đồng bộ các nhiệm vụ quản lý hành chính trong quản lý hoạt động viễn thông trong bối cảnh chuyển đổi số và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.
III. KẾT LUẬN 
Trên cơ sở rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế có liên quan, Bộ Khoa học và Công nghệ nhận thấy các nội dung sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước và các quy định pháp luật hiện hành.
Dự thảo Nghị định bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và tính khả thi; phù hợp với yêu cầu hoàn thiện thể chế, sắp xếp tổ chức bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính và phát triển hạ tầng viễn thông. Các quy định về chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông phục vụ quốc phòng, an ninh góp phần cụ thể hóa quy định của Luật Viễn thông, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Việc ban hành Nghị định góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động quản lý nhà nước về viễn thông, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng cơ sở hạ tầng, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông của người dân.
Trên đây là báo cáo rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo Nghị định./.
(Xin gửi kèm theo Phụ lục Danh mục văn bản quy phạm pháp luật được rà soát).
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DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC RÀ SOÁT
(Kèm theo Báo cáo số       /BC-BKHCN ngày       tháng       năm 2026 của Bộ Khoa học và Công nghệ)
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	Nội dung liên quan
	Quy định tại dự thảo Nghị định
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	I. HIẾN PHÁP VÀ LUẬT

	1
	Hiến pháp năm 2013 (sửa đổi, bổ sung năm 2025)
	Tổ chức bộ máy nhà nước; quyền sở hữu, quyền tự do kinh doanh; quốc phòng, an ninh
	Toàn bộ dự thảo; Điều 81a
	Cơ bản phù hợp; không phát hiện nội dung trái các nguyên tắc hiến định.
	Không

	2
	Luật Viễn thông số 24/2023/QH15
	Cấp phép, quản lý dịch vụ, phát triển và chia sẻ cơ sở hạ tầng viễn thông
	Các quy định sửa đổi về cấp phép, hạ tầng và Điều 81a
	Cơ bản thống nhất với phạm vi quản lý và cơ chế của Luật.
	Không

	3
	Luật số 20/2026/QH16
	Sửa đổi, bổ sung Điều 47 Luật Viễn thông về chia sẻ hạ tầng phục vụ quốc phòng, an ninh
	Điều 81a dự kiến bổ sung
	Cụ thể hóa chính sách chia sẻ cơ sở hạ tầng phục vụ quốc phòng, an ninh.
	Không

	4
	Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15
	Thẩm quyền Chính phủ và các bộ trong quản lý nhà nước, ban hành nghị định
	Toàn bộ dự thảo; các quy định phân cấp
	Cơ bản phù hợp về thẩm quyền ban hành và tổ chức thi hành.
	Không

	5
	Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15
	Tổ chức chính quyền địa phương hai cấp; phân định thẩm quyền
	Các điều về thẩm quyền cấp phép, quản lý tại địa phương
	Cơ bản phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương.
	Không

	6
	Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15 và Luật số 87/2025/QH15
	Thẩm quyền, trình tự, thủ tục và kỹ thuật xây dựng văn bản
	Toàn bộ dự thảo; điều khoản thi hành, chuyển tiếp
	Cơ bản phù hợp về hình thức và phạm vi văn bản sửa đổi.
	Không

	7
	Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các luật sửa đổi, bổ sung
	Quyền, nghĩa vụ và tổ chức hoạt động của doanh nghiệp
	Khoản 7 Điều 81a
	Có liên quan đến cơ chế xử lý tài chính của doanh nghiệp viễn thông.
	Không

	8
	Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15
	Bảo toàn, phát triển vốn; đầu tư vốn và trách nhiệm chủ sở hữu
	Khoản 7 Điều 81a
	Cơ bản phù hợp với định hướng quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
	Không

	9
	Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 67/2025/QH15
	Nguyên tắc xác định thu nhập chịu thuế, chi phí được trừ
	Khoản 7 Điều 81a
	Có liên quan trực tiếp đến cơ chế hạch toán, xác định chi phí.
	Không

	10
	Luật Ngân sách nhà nước số 89/2025/QH15
	Quản lý, phân bổ và sử dụng kinh phí ngân sách
	Khoản 7 Điều 81a
	Có liên quan đến bố trí nguồn kinh phí thực hiện.
	Không

	11
	Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các luật sửa đổi, bổ sung
	Quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công
	Điều 81a
	Có liên quan đến khai thác, sử dụng cơ sở hạ tầng dùng chung.
	Không

	12
	Luật Quy hoạch số 112/2025/QH15
	Nội dung quy hoạch tỉnh và phương hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật
	Các nội dung sửa đổi Chương V Nghị định 163/2024/NĐ-CP
	Cơ bản thống nhất với yêu cầu tích hợp nội dung hạ tầng trong quy hoạch tỉnh.
	Không

	13
	Luật An ninh mạng số 116/2025/QH15
	Trách nhiệm bảo đảm an ninh mạng và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền
	Nội dung sửa đổi Điều 15
	Cơ bản thống nhất với yêu cầu bảo đảm an ninh mạng trong hoạt động viễn thông.
	Không

	14
	Luật Tần số vô tuyến điện và các luật sửa đổi, bổ sung
	Quản lý, sử dụng tần số vô tuyến điện trong hoạt động viễn thông
	Các quy định về cấp phép và phạm vi thiết lập mạng
	Phù hợp với việc phân loại giấy phép, phạm vi mạng viễn thông.
	Không

	II. NGHỊ QUYẾT, NGHỊ ĐỊNH VÀ VĂN BẢN DƯỚI LUẬT

	15
	Nghị quyết số 202/2025/QH15
	Sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh
	Nội dung sửa đổi Điều 31
	Phù hợp với yêu cầu cập nhật phạm vi theo đơn vị hành chính mới.
	Không

	16
	Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP 
	Thay thế, cắt giảm thành phần hồ sơ thủ tục hành chính bằng khai thác dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành
	Các quy định sửa đổi về thành phần hồ sơ, phương thức tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và khai thác dữ liệu điện tử
	Phù hợp với định hướng cắt giảm giấy tờ, tái sử dụng dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính.
	Không

	17
	Nghị quyết số 66.10/2025/NQ-CP
	Chính sách chia sẻ hạ tầng phục vụ quốc phòng, an ninh
	Điều 81a
	Phù hợp định hướng cơ chế chia sẻ hạ tầng phục vụ quốc phòng, an ninh.
	Không

	18
	Nghị định số 163/2024/NĐ-CP
	Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Viễn thông
	Toàn bộ dự thảo
	Là văn bản trực tiếp được sửa đổi, bổ sung.
	Không

	19
	Nghị định số 133/2025/NĐ-CP
	Phân quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
	Các điều sửa đổi về thẩm quyền, thủ tục hành chính
	Kế thừa, đồng bộ hóa cơ chế phân quyền.
	Không

	20
	Nghị quyết số 20/2026/NQ-CP
	Các nội dung phân cấp, phân quyền trong quản lý viễn thông
	Các điều về thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính
	Kế thừa, đồng bộ hóa cơ chế phân cấp, phân quyền.
	Không

	21
	Nghị định số 15/2026/NĐ-CP
	Cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các nghị định có liên quan
	Các điều sửa đổi về thủ tục; quy định bãi bỏ Chương V
	Bảo đảm kế thừa quy định đơn giản hóa và xử lý hiệu lực văn bản.
	Không

	22
	Nghị định số 78/2025/NĐ-CP và Nghị định số 187/2025/NĐ-CP
	Quy định chi tiết, hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	Toàn bộ dự thảo và hồ sơ xây dựng nghị định
	Thực hiện đúng theo trình tự, thủ tục và kỹ thuật xây dựng văn bản.
	Không

	23
	Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung
	Kiểm soát thủ tục hành chính, đánh giá tác động thủ tục hành chính
	Các điều sửa đổi về hồ sơ, thời hạn, trình tự
	Phù hợp định hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính.
	Không

	24
	Nghị định số 118/2025/NĐ-CP
	Thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
	Các quy định về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
	Phù hợp định hướng hiện đại hóa giải quyết thủ tục hành chính.
	Không

	25
	Nghị định số 320/2025/NĐ-CP
	Quy định chi tiết về thuế thu nhập doanh nghiệp
	Khoản 7 Điều 81a
	Phù hợp với quy định về hạch toán và xác định chi phí được trừ.
	Không



